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Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang thúc đẩy sự chuyển đổi mạnh mẽ trong giáo dục (GD), việc phát triển 
năng lực tự chủ và tự học (NL TCTH) cho học sinh (HS) đã trở thành mục tiêu chính của GD nước ta hiện nay. Nghiên cứu 
này tập trung vào việc áp dụng mô hình lớp học đảo ngược (LHĐN) trong dạy học môn Tin học lớp 8. Nhóm tác giả phân 
tích cơ sở lý thuyết về LHĐN, phương pháp B-learning và NL TCTH, từ đó đề xuất khung năng lực (NL) phù hợp với đặc 
thù môn học. Đồng thời, quy trình dạy học và hệ thống tài liệu hỗ trợ cũng được thiết kế để triển khai mô hình. Kết quả thực 
nghiệm trên chủ đề G (Tin học 8) chứng minh tính hiệu quả của phương pháp này trong việc nâng cao NL TCTH của HS.
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Abstract: The Fourth Industrial Revolution is driving a profound transformation in education, making the development 
of students’ self-regulated and autonomous learning competence a central goal of Vietnam’s current educational reform. 
This study focuses on the application of the flipped classroom model in teaching Informatics to 8th-grade students. The 
authors analyze the theoretical foundations of the flipped classroom, B-learning methodology, and self-directed learning 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư, việc phát triển năng lực (NL) tự chủ và tự 
học (TCTH) cho học sinh (HS) trở thành yêu cầu 
cấp thiết (Toàn và cộng sự, 2009). Sự phát triển 
của công nghệ thông tin đã thay đổi cách tiếp cận 
tri thức, đòi hỏi giáo dục phải đổi mới phương 
pháp dạy học (PPDH) theo hướng chủ động hơn. 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 xác định 
NL TCTH là một trong những NL cốt lõi (Bộ 
GD&ĐT, 2018), nhưng việc áp dụng các PPDH 
phát triển NL này vẫn còn hạn chế (Đức và cộng 
sự, 2023). Đặc biệt với môn Tin học - môn học đòi 
hỏi tư duy và thực hành cao, việc dạy học vẫn còn 
nặng lý thuyết, chưa phát huy tính sáng tạo của 
HS (Hưng và cộng sự, 2022).

Mô hình lớp học đảo ngược (LHDN) là giải 
pháp tiềm năng, giúp HS chủ động tiếp thu kiến 
thức trước ở nhà và dành thời gian trên lớp để 
thực hành, thảo luận. Tuy nhiên, mô hình này vẫn 
chưa được áp dụng rộng rãi ở bậc THCS, đặc biệt 
là môn Tin học (Đào và cộng sự, 2022). Do đó, 
nghiên cứu này tập trung đánh giá hiệu quả của 

LHDN trong dạy học Tin học 8 nhằm phát triển 
NL TCTH, góp phần đổi mới PPDH trong bối 
cảnh giáo dục hiện nay.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.1 Lớp học đảo ngược và vấn đề phát triển 

năng lực tự chủ, tự học của học sinh
Năng lực được hiểu là khả năng huy động tổng 

hợp kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cá nhân 
để thực hiện hiệu quả một hoạt động cụ thể (Bộ 
GD&ĐT, 2018). Trong đó, năng lực tự chủ và 
tự học (TCTH) – theo Nguyễn Cảnh Toàn – là 
quá trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện kỹ năng 
mà không cần sự hướng dẫn trực tiếp của giáo 
viên. Đây là một trong ba năng lực cốt lõi trong 
Chương trình GDPT 2018, bao gồm các kỹ năng 
như lập kế hoạch học tập, tự đánh giá, điều chỉnh 
phương pháp học và kiên trì vượt khó. Bài viết 
xem NL TCTH là quá trình học tập cá nhân hóa, 
nơi người học chủ động kiểm soát toàn bộ quá 
trình tiếp nhận và chuyển hóa tri thức.

Mô hình lớp học đảo ngược (Blended Learning) 
là sự kết hợp giữa lớp học truyền thống và công 
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nghệ số, cho phép học sinh tiếp cận bài học trước 
ở nhà qua Internet và sử dụng thời gian trên lớp 
để thảo luận, vận dụng kiến thức. Theo Charles 
R. Graham và Phạm Thị Thu Huyền, mô hình này 
tạo ra môi trường học tập linh hoạt, cá nhân hóa, 
đồng thời vẫn duy trì tương tác trực tiếp. Nhờ đó, 
lớp học đảo ngược được xem là giải pháp hiệu 
quả để hình thành và phát triển năng lực TCTH 
cho học sinh.

2.2 Khung năng lực TCTH trong mô hình LHDN
Trên cơ sở nghiên cứu khung năng lực TCTH 

của các tác giả (Hương, 2018; Đại và cộng sự, 
2019; Trang và cộng sự, 2023; Đức và cộng sự, 
2023), chúng tôi đề xuất và sử dụng khung năng 
lực TCTH trong mô hình LHĐN với 3 năng lực 
thành phần với 8 tiêu chí, mỗi tiêu chí có 3 mức 
độ biểu hiện (Bảng 1).

Bảng 1: Cấu trúc và các biểu hiện của NL TCTH của HS THCS
NL thành phần Tiêu chí Các biểu hiện

Mức cơ bản Mức khá Mức tốt

Lập kế hoạch 
học tập

1. Xác định mục tiêu 
học tập

Biết mục tiêu học tập 
nhưng chưa rõ ràng.

Xác định được 
mục tiêu nhưng 
chưa đầy đủ.

Đặt mục tiêu rõ 
ràng, hợp lý.

2. Chọn cách học 
phù hợp

Biết một số cách 
học nhưng chưa 
hiệu quả.

Chọn được cách 
học phù hợp 
nhưng chưa tối ưu.

Chọn cách học 
đúng và hiệu quả.

3. Lập thời gian biểu 
học tập

Có kế hoạch học tập 
nhưng chưa hợp lý.

Lập kế hoạch 
khá hợp lý nhưng 
chưa theo sát.

Lập kế hoạch 
rõ ràng và thực 
hiện tốt.

Thực hiện kế 
hoạch học tập

4. Tìm tài liệu học 
tập

Tìm được tài liệu 
nhưng chưa biết 
chọn lọc.

Tìm tài liệu phù 
hợp nhưng chưa 
đầy đủ.

Tìm tài liệu chính 
xác, đầy đủ.

5. Hiểu và ghi nhớ 
kiến thức

Hiểu bài nhưng còn 
nhầm lẫn.

Hiểu bài, ghi nhớ 
tốt nhưng chưa 
linh hoạt.

Hiểu rõ, ghi nhớ 
tốt và biết áp 
dụng.

6. Áp dụng kiến thức 
vào bài tập, thực tế

Vận dụng kiến thức 
nhưng còn sai sót.

Vận dụng khá tốt 
nhưng chưa linh hoạt.

Áp dụng đúng, 
linh hoạt, sáng tạo.

Đánh giá
 và điều chỉnh 

cách học

7. Đánh giá kết quả 
học tập

Nhìn nhận kết quả 
học tập nhưng chưa 
rõ điểm mạnh, yếu.

Biết đánh giá bản 
thân nhưng chưa 
điều chỉnh tốt.

Đánh giá đúng 
và có điều chỉnh 
phù hợp.

8. Phát hiện sai sót 
và cải thiện cách học

Nhận ra lỗi sai 
nhưng chưa biết sửa.

Biết lỗi sai, cố 
gắng sửa nhưng 
chưa hiệu quả.

Nhận lỗi, sửa sai 
tốt và tiến bộ hơn.

2.3 Thiết kế và triển trai dạy học chủ đề G 
theo mô hình LHDN

2.3.1 Quy trình tổ chức dạy học phát triển 
năng lực TCTH

Để triển khai hiệu quả, mô hình LHDN cần 

được thực hiện qua ba giai đoạn: trước buổi học, 
trong buổi học và sau buổi học. Quy trình này 
phù hợp với tinh thần của LHDN và điều kiện 
dạy học hiện nay tại Việt Nam.
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Hình 1. Quy trình tổ chức mô hình lớp học đảo ngược phát triển năng lực TCTH cho HS
2.3.2 Vận dụng mô hình LHDN trong dạy học 

môn Tin học lớp 8 - Chủ đề G “Hướng nghiệp 
với Tin học” theo hướng phát triển NL TCTH

Chủ đề G “Hướng nghiệp với Tin học” được 
thiết kế theo chương trình GDPT 2018, nhằm giúp 
HS nhận diện các nhóm nghề nghiệp liên quan 

đến Tin học, đồng thời nâng cao NL TCTH, định 
hướng nghề nghiệp và nhận thức về bình đẳng 
giới trong lĩnh vực công nghệ. Việc tổ chức dạy 
học theo mô hình lớp học đảo ngược (LHDN) 
được triển khai theo ba giai đoạn. Các giai đoạn 
được triển khai cụ thể như sau:

Giai đoạn 1 – Trước buổi học (thời gian: 1 tuần)
Các bước Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Bước 1: Khởi động

Đăng video giới thiệu chủ đề, 
đặt câu hỏi gợi mở về các nghề 
nghiệp liên quan đến Tin học
Tạo bảng Padlet để HS chia sẻ 
về nghề nghiệp

Xem video
Trả lời trên Padlet
Ghi chú nghề nghiệp ấn tượng nhất

Bước 2: Lập kế hoạch 
tự học

Đăng Phiếu hướng dẫn tự học 
trên Google Classroom gồm 3 
nội dung chính: 
1. Tìm hiểu nghề nghiệp ứng 
dụng tin học
2. Tìm hiểu các nghề thuộc lĩnh 
vực CNTT 
3. Tìm hiểu bình đẳng giới trong 
CNTT.
Gợi ý nguồn học liệu

HS lên kế hoạch học tập, thời gian 
biểu theo mẫu hướng dẫn,

Bước 3: Tự học
 có hướng dẫn

GV cung cấp học liệu (video, 
bài giảng,…)
Tạo diễn đàn Q&A trên Google 
Classroom để HS đặt câu hỏi 
trong quá trình tự học.

HS khai thác tài liệu, ghi chép, vẽ sơ 
đồ tư duy về một nghề nghiệp liên 
quan đến Tin học; Đặt câu hỏi và trao 
đổi trên diễn đàn Q&A

Giai đoạn 2 – Trong buổi học
Hoạt động 1: Khởi động (10 phút)
a. Mục tiêu: Tạo sự hứng thú, giúp HS chủ 

động tham gia bài học.
b. Nội dung: Trò chơi “Giải mã nghề nghiệp”.

c. Sản phẩm dự kiến: Danh sách các nghề 
nghiệp có ứng dụng tin học do HS xác định theo 
2 nhóm nghề: (1) Nghề thuộc lĩnh vực tin học, (2) 
Nghề ứng dụng tin học.

d. Tiến trình dạy học
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Bước 1: GV tổ chức trò chơi “Giải mã nghề nghiệp”
Bước 2: HS tham gia trò chơi.
Bước 3: HS phân loại nghề nghiệp theo lĩnh 

vực Tin học và ứng dụng Tin học.
Bước 4: GV đặt câu hỏi “Vậy theo các em, có 

ngành nghề nào không cần tin học không?” chốt 
lại kiến thức, dẫn dắt vào bài mới.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (20 phút)
a. Mục tiêu
Phân tích vai trò của tin học trong các ngành nghề.
Nhận thức và trình bày về bình đẳng giới trong 

lĩnh vực tin học.
b. Nội dung
Phân tích tác động của tin học trong nghề nghiệp.
Thảo luận về bình đẳng giới trong tin học.
c. Sản phẩm dự kiến
Bảng phân loại nghề nghiệp theo ứng dụng tin học.
Sơ đồ tư duy về tác động của tin học đối với 

một ngành nghề.
Phiếu tranh biện về bình đẳng giới trong tin học.
Bài viết cá nhân về nghề nghiệp mong muốn.
d. Tiến trình dạy học
Bước 1: Hoạt động “Bản đồ nghề nghiệp”, HS 

phân loại nghề nghiệp theo ứng dụng tin học
Bước 2: HS chuẩn bị sơ đồ tư duy (giai đoạn 

1) về tác động của tin học đối với một ngành nghề 
cụ thể

Bước 3:
HS trình bày sơ đồ tư duy
Phần tranh biện về bình đẳng giới trong tin học
Bước 4: GV nhận xét, chốt kiến thức
Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
a. Mục tiêu: Phân tích vai trò, ưu nhược điểm 

của AI trong thời đại 4.0.
b. Nội dung: Phân tích tác động của AI trong 

cuộc sống và học tập.
c. Sản phẩm dự kiến: Bảng ghi chép tác động 

của AI trong đời đại 4.0.
d. Tiến trình dạy học
Bước 1: GV chiếu Video chủ đề AI trong thời 

đại 4.0 và đặt câu hỏi mở về AI.
Bước 2: HS thảo luận và trả lời các câu hỏi về 

tác động mạnh mẽ của AI đối với cuộc sống và 
học tập

Bước 3: HS trình bày ưu nhược điểm của trí tuệ 
nhân tạo, đề xuất giải pháp sử dụng AI hiệu quả.

Bước 4: GV tổng hợp nội dung, chốt kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu: Phân tích quan điểm “AI có thể 

hoàn toàn thay thế con người”.
b. Nội dung: Tranh luận, bảo vệ quan điểm 

của nhóm về AI có thể thay thế con người trong 
tương lai.

c. Sản phẩm dự kiến: Tư duy phản biện, giải 
quyết vấn đề sáng tạo lập luận logic và phát triển 
tư duy đa chiều

d. Tiến trình dạy học
Bước 1: GV nêu chủ đề tranh biện “AI có thể 

hoàn toàn thay thế con người”
Bước 2: HS tranh biện về chủ đề AI (Nhóm 1 đồng 

thuận, nhóm 2 phản đối ý kiến chủ đề tranh biện)
Bước 3: HS thay đổi hướng tranh biện
Bước 4: GV tổng kết nội dung tranh biện và 

đưa ra khẳng định Robot không thể hoàn toàn 
thay thế con người. Nhưng con người cũng không 
nên quá phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo

Giai đoạn 3 – Sau buổi học: HS hoàn thành 
bài luyện tập, phiếu tự học và sản phẩm nhóm 
(sơ đồ, bài viết, tranh biện) nhằm củng cố kiến 
thức và phản ánh tiến trình học tập cá nhân. GV 
đánh giá kết quả bằng các công cụ đa dạng như 
Google Form, phiếu học tập và nhận xét sản 
phẩm. Qua đó, việc đánh giá không chỉ nhằm 
kiểm tra kiến thức mà còn giúp HS nhận diện 
điểm mạnh – yếu và điều chỉnh phương pháp học 
tập phù hợp.

Việc vận dụng mô hình LHDN trong chủ đề 
G không chỉ góp phần đổi mới hình thức dạy học 
mà còn phát triển hiệu quả NL TCTH và định 
hướng nghề nghiệp cho HS trong bối cảnh giáo 
dục hiện đại.

2.4 Thực nghiệm sư phạm và đánh giá
2.4.1 Kế hoạch thực nghiệm sư phạm
Thực nghiệm được tiến hành tại trường THCS 

Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trong 
tháng 3 năm 2024, nhằm kiểm chứng hiệu quả 
của mô hình LHDN trong việc phát triển năng lực 
TCTH của HS lớp 8 khi dạy học chủ đề G “Hướng 
nghiệp với Tin học”. Thời lượng thực nghiệm gồm 
2 tiết, với 3 lớp (8A1, 8A2 và 8A3) học theo mô 
hình LHDN và 3 lớp (8A4–8A6) học theo phương 
pháp truyền thống.

Sau mỗi tiết học, HS thực hiện bài kiểm tra 
thường xuyên (KTTX) gồm trắc nghiệm và tự 
luận ngắn để đánh giá mức độ hiểu bài. Đồng thời, 
sản phẩm học tập nhóm và phần trình bày được 
GV đánh giá bằng Rubric gồm 5 nội dung (tổng 
10 điểm): xác định vấn đề, xử lý thông tin, phân 
biệt nghề, nhận thức về giới và kỹ năng thuyết 
trình – làm việc nhóm. Mỗi tiêu chí được chấm 
theo 4 mức độ (chưa đạt – đạt – tốt – xuất sắc), tối 
đa 2 điểm. HS đạt từ 8 điểm trở lên được xem là 
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“thể hiện tốt NL TCTH”.
2.4.2 Kết quả thực nghiệm sư phạm
Sau quá trình thực nghiệm sư phạm, dữ liệu 

thống kê cho thấy rõ ràng sự chênh lệch giữa hai 
nhóm. Các lớp học theo mô hình LHDN (8A1–
8A3) có tỷ lệ HS thể hiện tốt NL TCTH cao hơn 
đáng kể so với nhóm học truyền thống. HS nhóm 

thực nghiệm có xu hướng chủ động tìm hiểu thông 
tin trước ở nhà, chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng, tham 
gia thảo luận tích cực và hợp tác hiệu quả trong 
nhóm. Sản phẩm học tập của các em cũng cho 
thấy khả năng phân tích, tư duy phản biện và trình 
bày rõ ràng hơn. Kết quả thống kê được trình bày 
trong bảng chi tiết trong bảng 2.

Bảng 2: Bảng thống kê kết quả thực nghiệm sư phạm tại trường THCS Tân Hưng
Lớp 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6

Phương pháp dạy học LHDN Truyền thống
Điểm TB KTTX 9.1 8.7 8.4 7.0 6.6 6.9
Tỉ lệ HS đạt từ 8/10 điểm (thể hiện tốt 
NL TCTH)

94% 89% 86% 63% 58% 60%

Kết quả này khẳng định tính khả thi và hiệu 
quả của việc vận dụng mô hình LHDN trong dạy 
học chủ đề G – không chỉ giúp HS tiếp thu kiến 
thức nhanh hơn mà còn phát triển năng lực TCTH 
và làm việc độc lập, phù hợp với định hướng đổi 
mới giáo dục theo chương trình GDPT 2018.

III. KẾT LUẬN
Việc vận dụng mô hình LHDN trong dạy học 

Tin học 8 đã cho thấy hiệu quả tích cực trong 

việc phát triển năng lực TCTH cho HS. Qua thực 
nghiệm tại trường THCS Tân Hưng, HS nhóm áp 
dụng mô hình đạt kết quả cao hơn rõ rệt về điểm 
số và mức độ thể hiện so với nhóm HS học theo 
phương pháp truyền thống. Mô hình không chỉ 
phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục mà còn 
góp phần hình thành kỹ năng học tập tích cực, tư 
duy phản biện và khả năng thích ứng trong bối 
cảnh chuyển đổi số.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi đề tài nghiên cứu SPD2024.02.29 tại Trường Đại 
học Đồng Tháp. Tác giả xin cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ.
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